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	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/Quy cách
	Đơn vị 
tính
	Số
lượng 

	1
	Găng tay trần
	Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, size S
	Đôi
	150

	2
	Khay hạt đậu
	Khay hạt đậu sâu trung 21x11x3.5cm; Dung tích 400ml. Làm từ chất liệu inox không gỉ
	Cái
	03

	3
	Kim tiêm 18G
	Kim tiêm dùng một lần số 18G. Thân kim tiêm bằng thép không gỉ. Bề mặt nhẵn. Đầu kim vát sắc bén. Đốc kim bằng nhựa,
	Cái
	100

	4
	Hộp Inox chữ nhật
	Vật liệu: Inox. Kích thước: 19x9x4cm * Các yêu cầu về kích thước được dung sai ±5%.
	Cái 
	03

	5
	Panh có mấu
	- Chất liệu: thép không gỉ; Chiều dài 16 cm 
	Cái
	03

	6
	Panh không mấu
	Chất liệu: Thép không gỉ ;Chiều dài 16 cm
	Cái
	03

	7
	Khay hình chữ nhật
	Vật liệu: Inox. Kích thước: 25 x 35 cm
	Cái
	03

	8
	Trụ cắm panh
	Size:  ϕ 5 x 14 cm
Chất liệu: inox không gỉ, hình trụ 
	Cái
	03

	9
	Bông y tế
	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt
	Kg
	03

	10
	Băng keo cá nhân
 y tế
	- Kích thước 1.9cm x 7,2cm.
- Hộp 100 miếng
	Hộp 
	10

	11
	Dây truyền dịch
	Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm.
	Bộ
	10

	12
	Bơm kim tiêm 1ml
	'Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, cỡ kim 26G. Sản phẩm đóng gói riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng
	Cái
	200

	13
	Bơm kim tiêm 3 ml
	- Bơm kim tiêm xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, Vạch chia dung tích rõ nét.
 - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 25Gx1".
	Cái
	100

	14
	Bơm kim tiêm 5 ml
	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, Kim 25G, vô trùng, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy
	Cái
	200

	16
	Băng keo y tế cố định
	Băng keo lụa. Độ bám dính cao.
Kích thước 5cm x 5m
	Cuộn
	10

	17
	Dây ga rô
	- Dây garo có khóa. Chất liệu thun co giãn. Kích thước: 45 cm x 2.5 cm
	Cái
	10

	18
	Bình oxy y tế 5 lít
	Hàm lượng oxy ≥ 99,5% được nén trong chai dung tích 5 lít.
	Bình
	01

	19
	Bộ đo huyết áp cơ
	Bộ đo huyết áp bao gồm:  1 máy đo huyết áp và tai nghe, đồng hồ.
- Độ chính xác: +- 3mmHg 
- Đồng hồ rõ nét dễ quan sát, vạch chia từ 20-300mmHg
-Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao
- Dây ống dẫn khí, quả bóp làm bằng cao su chất lượng cao.
- Bộ phận khuyếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Alumium 
	Bộ
	01

	20
	Máy đo huyết áp điện tử
	Tầm đo: Huyết áp 20 – 280 mmHg, nhịp tim: 40 – 199 nhịp/phút, bộ nhớ lưu 99 lần gần nhất ghi rõ ngày giờ/tháng năm,
Nguồn điện: 4 pin AA và bộ đổi nguồn DC 6V, 600 mA.
Độ phân giải đo huyết áp: 1mmHg. Độ chính xác đo huyết áp:
±3mmH.
Độ chính xác đo nhịp mạch: ±5% giá trị đo.
Tuổi thọ: tối thiểu 10.000 lần đo. 
	Cái
	01

	21
	Nhiệt kế hồng ngoại
	- Đo trán 1s, đo tự động
 - Cảm biến khoảng cách, đo thân nhiệt và môi trường - 30 lần nhớ, lưu ngày giờ
 - Có màn hình LCD có đèn nền tiện dụng ban đêm 
- Có hiển thị màu đèn và âm thanh cảnh báo - Có tự động đo khi đạt khoảng cách chuẩn 
 - Nguồn điện 2 pin AAA 1,5V 
- Đơn vị đo °C và °F (có thể chuyển đổi) - Phụ kiện kèm theo Nhiệt kế, pin, hướng dẫn sử dụng, hộp đựng 
	
	02

	22
	Ambu bóp bóng người lớn
	Được sản xuất từ nhựa PVC an toàn. Không chứa Latex. - 1 bộ ambu bao gồm: 1 bóp bóng bằng PVC 1500ml±200ml cho người lớn . 1 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi dự trữ khí Oxy 2000ml cho người lớn 1 Dây dẫn oxy 2m từ bóng ambu tới hệ thống oxy. 
- Ambu bóp bóng bằng tay dùng để hỗ trợ thông khí khi cấp cứu cho bệnh nhân mà không có sự hỗ trợ của các loại máy thở
	Bộ
	01

	23
	Ambu bóp bóng trẻ em
	- Bao gồm: 01 Bóng bóp bằng silicon 550ml, 01 Mặt nạ bằng silicon số, 01 Túi trộn khí Oxy bằng PVC 2500ml.
- Dây oxy chất liêu PVC dài khoảng 2m
(±5%).
- Mặt nạ chất liệu PVC, PC
	Bộ
	01

	24
	Hộp cấp cứu sốc phản vệ (có thuốc)
	Kích thước: 265 x 194 x 68 mm Chất liệu: Bằng nhựa PP, trắng Màu: Trắng
* Phần nắp: Gồm 2 mặt
-Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán.
-Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt.
* Phần thân hộp: Chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải:
-5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm dùng để chứa lần lượt từ phải qua:
 Dây Garo: 02 cái; Bơm tiêm 10ml: 02 cái; Bơm tiêm 5ml: 02 cái; Bơm tiêm 1ml: 02 cái
-Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ chứa: Adrenalin 1mg/1ml: 05 ống; Methylprednisolone 40mg: 02 lọ; Diphenhydramin HCL 10mg: 05 ống;  Nước cất 10 ml: 06 ống;  
	Hộp
	01

	Cộng: 24 khoản
	
	
	





















